
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các khối thi đua trực thuộc các xã, phường 

thuộc Cụm thi đua số 05, thành phố Hà Nội 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc Cụm thi đua số 05 

và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số:         /TTr-SNV 

ngày        /     /2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

 

Điều 1. Thành lập 40 khối thi đua trực thuộc các xã, phường 

thuộc Cụm thi đua số 05, thành phố Hà Nội.  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của khối thi đua: 

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; xây dựng 

Quy chế tổ chức, hoạt động, ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm của 

khối thi đua. 

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; đề 

xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét, suy tôn, đề xuất tặng Cờ thi 

đua của Thành phố cho các đơn vị trong khối thi đua. 

3. Định kỳ luân phiên bầu khối trưởng, khối phó để điều hành công tác thi 

đua, khen thưởng của khối thi đua theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 

UBND các xã, phường thuộc Cụm thi đua số 05; các khối thi đua có tên tại Điều 1 

và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Sỹ Thanh 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG LONG BIÊN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND;  

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND;  

3. Văn phòng HĐND và UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;  

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao;  

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 03: 08 đơn vị 

1. Mầm non Cự Khối;  

2. Mầm non Hoa Anh Đào;  

3. Mầm non Hoa Mai;  

4. Mầm non Hoa Phượng;  

5. Mầm non Long Biên;  

6. Mầm non Long Biên A;  

7. Mầm non Thạch Bàn;  

8. Mầm non Thạch Cầu; 

* Khối thi đua số 04: 08 đơn vị 

1. Tiểu học Long Biên;  

2. Tiểu học Cự Khối;  

3. Tiểu học Đoàn Kết;  

4. Tiểu học Thạch Bàn A;  

5. Tiểu học Thạch Bàn B;  

6. THCS Cự Khối;  

7. THCS Thạch Bàn;  

8. THCS Long Biên. 
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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG PHÚC LỢI 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường;  

2. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND phường;  

3.Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa – Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế phường. 

* Khối thi đua số 03: 08 đơn vị 

1. Trường Mầm non Phúc Đồng;  

2. Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên;  

3. Trường Mầm non Hoa Sữa;  

4. Trường Mầm non Phúc Lợi;  

5. Trường Mầm non Tuổi Hoa;  

6. Trường Mầm non Ban Mai Xanh;  

7. Trường Mầm non Tân Mai;  

8. Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng. 

* Khối thi đua số 04: 13 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng;  

2. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn;  

3. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm;  

4. Trường Tiểu học Phúc Đồng;5. Trường Tiểu học Phúc Lợi;  

6. Trường Tiểu học Sài Đồng;  

7. Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.  

8. Trường THCS Lê Quý Đôn;  

9. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm;  

10. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều;  
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11. Trường THCS Phúc Lợi;  

12. Trường THCS Sài Đồng;  

13. Trường THCS Phúc Đồng. 

* Khối thi đua số 05: 07 đơn vị 

1.Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần;  

2. Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Coma25;  

3. Công ty Cổ phần Nicotex;  

4. Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 

5. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang; 

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành; 

7.Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Thành Bắc. 
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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ BÁT TRÀNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3.Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 17 đơn vị 

 1. Trường Mầm non Văn Đức; 

 2. Trường Mầm non Kim Lan;  

 3. Trường Mầm non Bát Tràng;  

 4. Trường Mầm non Đa Tốn;  

 5. Trường Mầm non Đông Dư;  

 6. Trường Mầm non Sao Khuê;  

 7. Trường Tiểu học Văn Đức;  

 8. Trường Tiểu học Kim Lan;  

 9. Trường Tiểu học Bát Tràng;  

 10. Trường Tiểu học Đông Dư;  

 11. Trường Tiểu học Đa Tốn;  

 12. Trường Tiểu học Đại Hưng;  

 13. Trường THCS Văn Đức;  

 14. Trường THCS Kim Lan;  

 15. Trường THCS Bát Tràng;  

 16. Trường THCS Đông Dư;   

 17. Trường THCS Đa Tốn. 
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* Khối thi đua số 04: 06 đơn vị 

 1. Hợp tác xã SX- KD- DV nông nghiệp Văn Đức;  

 2. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đa Tốn;  

 3. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Dư; 

 4. Hợp tác xã dịch vụ công, nông nghiệp Kim Lan;  

 5. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Bát Tràng;  

 6. Hợp tác xã Hợp Lực. 
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PHỤ LỤC 04 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ THIÊN LỘC 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3.Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 07 đơn vị 

 1. Trường Mầm non Đại Mạch;  

 2. Trường Mầm non Đại Mạch A;  

 3. Trường Mầm non Võng La;  

 4. Trường Mầm non Kim Chung;  

 5. Trường Mầm non Kim Chung A;  

 6. Trường Mầm non Kim Nỗ;  

 7. Trường Mầm non Kim Nỗ A. 

* Khối thi đua số 04: 11 đơn vị 

 1. Trường Tiểu học Bùi Quang Mại;  

 2. Trường Tiểu học Đại Mạch;  

 3. Trường Tiểu học Võng La;  

 4. Trường Tiểu học Thăng Long;  

 5. Trường Tiểu học Kim Chung;  

 6. Trường Tiểu học Kim Nỗ;  

 7. Trường Tiểu học Thiên Lộc;  

 8. Trường THCS Bùi Quang Mại;  

 9. Trường THCS Võng La;  

 10. Trường THCS Kim Chung;  

11. Trường THCS Kim Nỗ. 
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* Khối thi đua số 05: 08 đơn vị 

 1. HTX nông nghiệp sông Hồng;  

 2. HTX DVNN Mạch Lũng;  

 3. HTX DVNN Đại Đồng;  

 4. HTX Kim Nỗ;  

 5. HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp thôn Nhuế;  

 6. HTX dịch vụ nông nghệp tổng hợp thôn Hậu Dưỡng;  

 7. HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đa Lộc;  

 8. HTX Sáp Mai. 
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PHỤ LỤC 05 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ THƯ LÂM 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3.Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 08 đơn vị 

 1. Trường Mầm non Vân Hà;  

 2. Trường Mầm non Liên Hà;  

 3. Trường Mầm non Hà Vỹ;  

 4. Trường Mầm non Thư Lâm;  

 5. Trường Mầm non Xuân Nộn;  

 6. Trường Mầm non Ngọc Lôi;  

 7. Trường Mầm non Thuỵ Lâm;  

 8. Trường Mầm non Lâm Tiên.  

* Khối thi đua số 04: 13 đơn vị  

1. Trường Tiểu học Vân Hà;  

 2. Trường Tiểu học Liên Hà;  

 3. Trường Tiểu học Liên Hà A;  

 4. Trường Tiểu học Xuân Nộn;  

 5. Trường Tiểu học Thư Lâm;  

 6. Trường Tiểu học Thư Lâm A;  

 7. Trường Tiểu học Thuỵ Lâm;  

 8. Trường Tiểu học Thuỵ Lâm A;  

 9. Trường Trung học cơ sở Thuỵ Lâm;  
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 10. Trường Trung học cơ sở Thư Lâm;  

 11. Trường Trung học cơ sở Vân Hà;  

 12. Trường Trung học cơ sở Xuân Nộn;  

13. Trường Trung học cơ sở Liên Hà.  

* Khối thi đua số 05: 31 đơn vị 

1. Công ty CP Nồi hơi Việt Nam;  

2. Công ty CP Đông Thành;  

3. Công ty CP Xích líp Đông Anh;  

4. Công ty CP Kết cấu thép và Tấm lợp Đông Anh;  

5. Công ty CP Thương mại dịch vụ & VC Bình Minh;  

6. Công ty CP Cơ khí Cổ Loa;  

7. Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Giao thông 17;  

8. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh;  

9. Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Việt; 

10. Công ty CP Xây dựng bê tông Thăng Long;  

11. Công ty CP Xây dựng & TVĐT PT Đô thị công nghiệp;  

12. Công ty CP TVDH & TM Giang Anh;  

13. Công ty CP Kim khí Đông Anh;  

14. Công ty CP ĐT và SX Cơ khí Đông Anh;  

15. Công ty CP Chế tạo biến áp Thiết bị điện Đông Anh;  

16. Công ty CP Chế tạo máy biến áp Đông Anh;  

17. Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình;  

18. Công ty TNHH Sản xuất Kết cấu thép xây dựng Đông Anh;  

19. Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh;  

20. Công ty CP giống gia cầm Ngọc Mừng;  

21. Công ty CP giống gia cầm Việt Cường;  

22. Công ty CP giống gia cầm Tiến Đạt;  

23. Công ty CP giống gia cầm chất lượng cao Minh An;  

24. Công ty TNHH xuất nhập khẩu chế biến lâm hải sản Sơn Hải;  

25. Công ty TNHH Định Thành;  

26. Công ty TNHH nội thất Vân Nam;  

27. Hợp tác xã Dịch vụ Thụy Lâm;  

28. Hợp tác xã Điện Liên Hà;  

29. Hợp tác xã Đào Thục - Thụy Lâm;  

30. Hợp tác xã DVTM Vận tải cơ giới Đông Anh;  

31. Hợp tác xã Nấm và Nông sản sạch Nam Khánh. 
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PHỤ LỤC 06 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ VĨNH THANH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3.Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 12 đơn vị 

1. Trường Mầm non Hải Bối A;  

2. Trường Mầm non Hải Bối;  

3. Trường Mầm non Vĩnh Ngọc;  

4. Trường Mầm non Ngọc Chi;  

5. Trường Mầm non Tàm Xá;  

6. Trường Tiểu học Hải Bối;  

7. Trường Tiểu học Vũ Công Tể;   

8. Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc;  

9. Trường Tiểu học Tàm Xá;  

10. Trường Trung học cơ sở Hải Bối;  

11. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc;  

12. Trường Trung học cơ sở Tàm Xá. 

* Khối thi đua số 04: 10 đơn vị  

1. Tổng công ty Cơ khi xây dựng Thăng Long;  

2. Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long; 

3. Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long;  

4. Công ty Cổ phần xây dựng và thương mai Diên Hồng;  

5. Quỹ tín dụng nhân dân xã Vĩnh Ngọc;  
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6. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Cổ Điển - Yên Hà;  

7. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nhân;  

8. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hải Bối;  

9. Hợp tác xã Hoa - Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long;   

10. Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thanh. 
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PHỤ LỤC 07 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ PHÙ ĐỔNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3. Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 11 đơn vị 

1. Trường Mầm non Bình Minh; 

2. Trường Mầm non Yên Thường; 

3. Trường Mầm non Đình Xuyên; 

4. Trường Mầm non Hoa Sữa; 

5. Trường Mầm non Trung Mầu; 

6. Trường Mầm non Phù Đổng; 

7. Trường Mầm non Thị trấn Yên Viên; 

8. Trường Mầm non Dương Hà; 

9. Trường Mầm non Ninh Hiệp; 

10. Trường Mầm non Hoa Hồng; 

11. Trường Mầm non Ánh Dương. 

* Khối thi đua số 04: 11 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Đình Xuyên; 

2. Trường Tiểu học Ninh Hiệp; 

3. Trường Tiểu học Phù Đổng; 

4. Trường Tiểu học TT Yên Viên; 

5. Trường Tiểu học Yên Thường; 

6. Trường Tiểu học Quang Trung; 
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7. Trường Tiểu học Tiền Phong; 

8. Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân; 

9. Trường Tiểu học Dương Hà; 

10. Trường Tiểu học Trung Mầu; 

11. Trường Tiểu học Yên Viên. 

* Khối thi đua số 05: 08 đơn vị 

1. Trường THCS Yên Thường; 

2. Trường THCS Thị trấn Yên Viên; 

3. Trường THCS Yên Viên; 

4. Trường THCS Phù Đổng; 

5. Trường THCS Đình Xuyên; 

6. Trường THCS Trung Mầu; 

7. Trường THCS Dương Hà; 

8. Trường THCS Ninh Hiệp. 

* Khối thi đua số 06: 07 đơn vị 

1. Công ty cổ phần gạch chịu lửa cầu Đuống; 

2. Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Đại Việt; 

3. Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á; 

4. Công ty cổ phần keo dán Đức Anh; 

5. Công ty cổ phần sản xuất biến thế HBT Việt Nam; 

6. Công ty cổ phần dầu khí An Pha; 

7. Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI. 
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PHỤ LỤC 08 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ THUẬN AN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3. Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non Ánh Sao; 

2. Trường Mầm non Đặng Xá; 

3. Trường Mầm non Phú Thị; 

4. Trường Mầm non Kim Sơn; 

5. Trường Mầm non Dương Quang; 

6. Trường Mầm non Lệ Chi; 

7. Trường Tiểu học Cao Bá Quát; 

8. Trường Tiểu học Đặng Xá; 

9. Trường Tiểu học Phú Thị; 

10. Trường Tiểu học Kim Sơn; 

11. Trường Tiểu học Dương Quang; 

12. Trường Tiểu học Lệ Chi; 

13. Trường THCS Cao Bá Quát; 

14. Trường THCS Đặng Xá; 

15. Trường THCS Phú Thị; 

16. Trường THCS Kim Sơn; 

17. Trường THCS Dương Quang; 

18. Trường THCS Lệ Chi. 
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PHỤ LỤC 09 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ GIA LÂM 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

4. Văn phòng Đảng ủy; 

5. Trung tâm Chính trị khu vực Gia Lâm. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã;  

2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã;  

3. Văn phòng HĐND-UBND;  

4. Phòng Văn hóa - Xã hội;  

5. Phòng Kinh tế;  

6. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng;  

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao;  

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 03: 16 đơn vị 

1. Trường Mầm non Cổ Bi;  

2. Trường Mầm non Hoa Phượng;  

3. Trường Mầm non Dương Xá;  

4. Trường Mầm non Kiêu Kỵ;  

5. Trường Mầm non Trâu Quỳ;  

6. Trường Mầm non Quang Trung;  

7. Trường Tiểu học Trâu Quỳ;  

8. Trường Tiểu học Trung Thành;  

9. Trường Tiểu học Nông Nghiệp;  

10. Trường Tiểu học Kiêu Kỵ;  

11. Trường Tiểu học Dương Xá;  

12. Trường Tiểu học Cổ Bi;  

13. Trường THCS Cổ Bi;  

14. Trường THCS Dương Xá;  

15. Trường THCS Trâu Quỳ;  

16. Trường THCS Kiêu Kỵ.  
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* Khối thi đua số 4: 10 đơn vị 

1. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;  

2. Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA;  

3. Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam;  

4. Công ty TNHH Lixil Việt Nam;  

5. Công ty Điện lực Gia Lâm;  

6. Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành;  

7. Công ty TNHH Quế hồi Việt Nam; 

8. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Dương Xá; 

9. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Trâu Quỳ; 

10. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kiêu Kỵ./. 
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